
Tuần Thứ 10A1
(Xiêm)

10A2
(Thuần)

10A3
(ThuL)

10A4
(Oanh)

10B1
(Thảo)

10B2
(Giới)

10B3
(TrangT)

10C1
(Thăng)

10C2
(BHạnh)

10D1
(Hồi)

Ba GDQP - Cần TNHN - Thuần GDĐP - Nga TNHN - Hồi
Tư TNHN - Xiêm GDĐP - Trang TNHN - ThuL TNHN - Oanh TNHN - Tân TNHN - Yên GDĐP - Nga TNHN - BHạnh

Năm GDĐP - Nga TNHN - Giới TNHN - Cương
Sáu
Bẩy GDQP - Thái
Ba GDĐP - Trang GDQP - Cần TNHN - ThuL TNHN - Oanh TNHN - Giới TNHN - Yên TNHN - Cương GDĐP - Nga GDĐP - Tâm
Tư TNHN - Xiêm TNHN - Thuần GDĐP - Trang GDĐP - Nga GDQP - Cần TNHN - BHạnh TNHN - Hồi

Năm GDQP - Cần TNHN - Tân
Sáu
Bẩy GDQP - Cần
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10D2
(Phong)

11A1
(Diện)

11A2
(ThuỷA)

11A3
(ThiệnV)

11A4
(Ánh)

11A5
(Hằng)

11A6
(HàV)

11A7
(PhươngH)

11A8
(Tài)

11D1
(Đẹp)

11D2
(Lý)

TNHN - Phong GDQP - Thái TNHN - ThuỷA GDĐP - Song GDĐP - Tâm TNHN - Đẹp TNHN - Lý
GDĐP - Tâm TNHN - ThiệnV TNHN - Ánh TNHN - Hằng TNHN - HàV TNHN - PhươngH GDQP - Thái GDĐP - Dương

TNHN - Diện GDĐP - Tâm GDQP - Thái TNHN - Tài
GDQP - Thái

TNHN - Phong GDĐP - Song TNHN - ThuỷA TNHN - ThiệnV TNHN - Ánh TNHN - HàV GDQP - Thái TNHN - Đẹp GDĐP - ThuỷĐ
GDĐP - Song GDĐP - Tâm TNHN - PhươngH TNHN - Lý

TNHN - Diện GDQP - Thái GDĐP - Tâm TNHN - Hằng TNHN - Tài
GDQP - Thái
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11D3
(Dương)

12A1
(ThuT)

12A2
(Dung)

12A3
(NgânL)

12A4
(Hưng)

12A5
(Huy)

12A6
(May)

12A7
(Ngọ)

12D1
(Nhụ)

12D2
(Thuý)

12D3
(PhươngCD)

TNHN - Dương GDQP - ThanhQP TNHN - Tân GDĐP - HàCD TNHN - Huy TNHN - Hiền TNHN - Ngọ TNHN - Nhụ TNHN - Thuý TNHN - PhươngCD

GDQP - ThanhQP TNHN - NgânL TNHN - Hưng GDQP - Cần GDĐP - HàCD
TNHN - Tân GDQP - ThanhQP GDĐP - HàCD

GDĐP - HàCD GDQP - Cần
GDQP - Cần

TNHN - Dương TNHN - Tân GDĐP - HàCD TNHN - Hưng GDQP - ThanhQP TNHN - Hiền TNHN - Ngọ TNHN - Nhụ TNHN - Thuý TNHN - PhươngCD

GDQP - Thái TNHN - Tân TNHN - NgânL GDĐP - HàCD TNHN - Huy GDQP - ThanhQP

GDĐP - ThuỷĐ GDQP - ThanhQP GDĐP - HàCD
GDQP - Cần GDĐP - HàCD

GDĐP - HàCD



12D4
(ThuỷĐ)

TNHN - ThuỷĐ

GDQP - Cần

GDĐP - HàCD

TNHN - ThuỷĐ


